
Thứ Buổi Tiết Môn học Giảng viên Ghi chú

T1

T2 Động vật học

T3 Động vật học

T4 Vi sinh vật đại cương

T5 Vi sinh vật đại cương

T6

T1

T2 Vật lý đại cương

T3 Vật lý đại cương

T4 Pháp luật đại cương

T5 Pháp luật đại cương

T6

T1

T2 Tiếng Anh 2

T3 Tiếng Anh 2

T4 Hóa phân tích

T5 Hóa phân tích

T6

Sáng
T2

Chiều

ThS. Hoàng Thị Thu Hoàn 

SĐT 0374699345

ThS. Phạm Thị Hoàn

SĐT 0856809590

THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K5, KHCT K1, ĐHCN K1(CQ) - KỲ 2

(Thực hiện từ ngày 07/01/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

T3

Chiều TT Thể dục - Thể thao  ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1,  ĐHKHCT K1 

Lớp ĐHCN K1 

Lớp ĐHKHCT K1, ĐH QLĐĐ K5 

Phòng học 102 nhà G

Giáo dục thể chất

Sáng

Sáng

Chiều

ThS. Hứa Đức Hội

SĐT 0973571284

Giáo dục thể chất  ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1,  ĐHKHCT K1 

ThS. Chu Thị Hoàng Yến

SĐT 0942818816

T4
ThS. Vũ Tâm Hiếu

SĐT 0912716160

Lớp ĐHCN K1 

Phòng học 102 nhà G

Lớp ĐHCN K1, ĐH KHCT K1 Phòng học 102 nhà G

 ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1,  ĐHKHCT K1 

Phòng học 102 nhà G

 ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1,  ĐHKHCT K1 

Phòng học 103 nhà G

TT Thể dục - Thể thao

ThS. Trịnh Phi Hiệp

SĐT 0984597789



Thứ Buổi Tiết Môn học Giảng viên Ghi chú

T1

T2 Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin

T3 Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin

T4 Những nguyên lý CB của CN Mac-Lênin

T5

T6

T1

T2 Địa lý kinh tế Việt Nam

T3 Địa lý kinh tế Việt Nam

T4 Xã hội học đại cương

T5 Xã hội học đại cương

T6

LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị HảiCái Thị Lan Hương Đoàn Thị Phương Lý

TRỢ LÝ

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

LÃNH ĐẠO PHÒNG KT ĐBCL

   TRƯỞNG PHÒNG

TT Thể dục - Thể thao  ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1,  ĐHKHCT K1 

T5

Chiều

Sáng

Giáo dục thể chất

ThS. Nguyễn Thu Hoàn

SĐT 0982741127

ThS. Hoàng Thị Kim Oanh

SĐT 0964574588

ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1, ĐHKHCT K1 

Phòng học 103 nhà G

 ĐHQLĐĐ K5, ĐHCN K1,  ĐHKHCT K1 

Phòng học 102 nhà G
T6

Chiều

TS. Lê Kim Anh

SĐT 0946586009

ĐH QLĐĐ K5, ĐH CNK1

Phòng học 102 nhà G






